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BÁO CÁO
“TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM NĂM 2008”
Kính gửi: Đồng chí tổng biên tập các cơ quan thông tấn báo chí
Cục Quản lý dược- Bộ Y tế xin chia sẻ thông tin về tình hình thị trường dược phẩm năm 2008 và các giải pháp triển khai công tác bình ổn thị trường dược phẩm năm 2009 như sau:
1. Tình hình thị trường dược phẩm năm 2008
+ Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến kinh tế thế giới suy giảm; lạm phát tăng cao, sự diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã sát sao theo dõi tình hình và phối hợp chặt chẽ với Bộ, Ngành liên quan, UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo các doanh nghiệp dược phẩm duy trì sản xuất, kinh doanh nên thị trường Dược phẩm vẫn duy trì tăng trưởng (tổng giá trị tiền thuốc dự kiến năm 2008 tăng 17,99% so với năm 2007, năm 2007 tăng 16,52% so với năm 2006)- trong đó trị giá thuốc sản xuất trong nước đã tăng 15,50% và đã đáp ứng được 51, 05% nhu cầu sử dụng thuốc tính theo trị giá tiền thuốc và đảm bảo đủ thuốc có chất lượng để phục vụ cho nhu cầu phòng, chữa bệnh của nhân dân và phòng chống dịch bệnh, thiên tai. 
+ Về lĩnh vực quản lý giá thuốc: 
- Thị trường dược phẩm năm 2008 nhìn chung ổn định, không có hiện tượng tăng giá đồng loạt, đột biến hoặc tăng giá bất hợp lý. Điều này được thể hiện qua: chỉ số nhóm hàng dược phẩm, y tế năm 2008 là 9,43% bằng 47,41% của chỉ số giá tiêu dùng chung của xã hội (19,89%) và đứng thứ 7/10 về chỉ số giá của các nhóm hàng chủ yếu. 
- Tốc độ tăng giá của thị trường dược phẩm, y tế đã giảm so với thời điểm được điều chỉnh giỏ thỏng 7/2008 (thời điểm trước đó các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh dược phẩm trong nước tăng cao trong khi mặt hàng dược phẩm thuộc nhóm hàng kìm chế không cho điều chỉnh giá trong thời gian dài). Thể hiện, chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế tháng 11/2008 là 0,28%, phù hợp diễn biến thị trường chung (giảm dần so với các tháng trước: tháng 10 là 0,58%, tháng 9 là 0,81%, tháng 8 là 1,23% tháng 7 là 2%). (Nguồn: Tổng cục Thống kê). 
- Tốc độ tăng giá thị trường dược phẩm năm 2008 thấp hơn so với nh÷ng năm gần đây (Tỷ lệ chỉ số giá nhóm hàng Dược phẩm y tế/ chỉ số giá tiêu dùng năm 2007 là 65%; năm 2006 là 58% và năm 2008 là 47,41%) (chi tiết xem bảng 1). 
Bảng 1. Chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế so với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giai đoạn năm 2006- 2008.
	Năm
	2006
	2007
	2008

	CPI(%)
	6,6
	12,63
	19,89

	Chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế(%)
	4,3
	7,05
	9,43

	Tỷ lệ chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế so với CPI(%)
	65
	55
	47,41


Nguồn: Tổng cục Thống kê
- Theo kết quả khảo sát thực tế thị trường dược phẩm tại Tp.Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Đà Nẵng tháng 11- 12/2008 cho thấy thị trường dược phẩm ổn định, đối với thuốc sản xuất trong nước khảo sát tổng số 14.300 lượt mặt hàng đại diện cho các nhóm thuốc chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường như nhóm kháng sinh, hô hấp, tiêu hoá, vitamin... có 0,24% số lượng mặt hàng tăng giá và 0,37% số lượng mặt hàng giảm giá (Nguồn: Hội sản xuất kinh doanh dược Việt Nam). Đối với thị trường thuốc nhập khẩu: qua khảo sát 1.529 lượt mặt hàng, có 1,09% số lượng mặt hàng tăng giá với tỷ lệ tăng trung bình 3,26% và 2,67% số lượng mặt hàng giảm giá với tỷ lệ giảm trung bình 4,03% (Nguồn: Tổng Cục Hải quan). 
- Hiện tại, thị trường thuốc nhập khẩu không có hiện tượng độc quyền trong việc kinh doanh, phân phối thuốc nhập khẩu. Theo số liệu thống kê tình hình kinh doanh dược phẩm đến nay, thị trường thuốc nhập khẩu có sự cạnh tranh quyết liệt của 425 doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại thị trường Việt Nam và 90 doanh nghiệp được phép nhập khẩu thuốc trực tiếp. 
+ Ngày 17/12/2008, Liên Bộ Y tế- Tài chính- Công Thương đã họp để sơ kết đánh giá công tác quản lý giá thuốc năm 2008 và đã kết luận: với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về lĩnh vực quản lý giá thuốc thông qua việc ban hành Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT- BYT- BTC- BCT ngày 31/8/2007 về việc hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người và Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT ngày 11/7/2008 qui định về tổ chức và hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện đã giúp ổn định thị trường dược phẩm trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động.
2. Dự báo tình hình thị trường dược phẩm năm 2009: chỉ số giá tiêu dùng mặc dù liên tục giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao, đặc biệt những khó khăn trong năm 2008 sẽ làm hạn chế hoạt động mở rộng đầu tư của doanh nghiệp dược phẩm trong năm 2009 và việc thực hiện lộ trình tăng giá đối với một số loại hàng hoá đầu vào như điện, than, lương...có thể tạo sức ép tăng giá đối với mặt hàng dược phẩm đặc biệt thuốc sản xuất trong nước phụ thuộc vào giá nguyên liệu nhập khẩu. 
3. Các giải pháp quản lý giá thuốc năm 2009
3.1. Tăng nguồn cung ứng thuốc phòng và chữa bệnh cho người
+ Tiếp tục đảm bảo đủ nguồn cung cỏc mặt hàng thuốc phục vụ cho nhu cầu khỏm chữa bệnh, phũng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 và ngăn chặn hiện tượng gian lận thương mại (sản xuất hàng giả, hàng kộm chất lượng, găm hàng, đầu cơ tích trữ, nhập lậu); theo dõi, đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp nếu xảy ra việc thu hẹp sản xuất, kinh doanh.
+ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm sửa đổi và bổ sung cơ chế sử dụng quỹ dự trữ lưu thông thuốc và mở rộng loại hình doanh nghiệp tham gia, mở rộng danh mục thuốc/ hoạt chất và nguyên liệu để tăng cường tính hiệu quả của chủ trương này.
+ Tăng cường công tác truyền thông, thông tin về việc sử dụng thuốc an toàn và hợp lý
+ Triển khai thí điểm đấu thầu quốc gia một số thuốc có tỷ trọng cao và tiến tới mở rộng danh mục thuốc đấu thầu quốc gia.
3.2 Ưu tiên tập trung quản lý giá thuốc tại các nhà thuốc nằm trong khuôn viên của các cơ sở y tế công lập và ổn định giá thuốc do Ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả với giá hợp lý (chiếm 70- 75% số người dân sử dụng thuốc):
- Tăng cường triển khai Quyết định số 24/2008/QĐ- BYT ngày 11/7/2008 qui định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện và đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT- BYT- BTC ngày 10/08/2007 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
- Công khai, minh bạch giá thuốc trúng thầu năm 2009.
3.3 Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá thuốc.
- Phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan lên kế hoạch phối hợp định kỳ thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giá thuốc và xử lý nghiờm cỏc trường hợp vi phạm về giá thuốc.
- Khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2005/NĐ- CP ngày 6/4/2005 qui định về xử phạt hành chớnh trong lĩnh vực y tế trong đó bổ sung cỏc chế tài vi phạm về quản lý giỏ thuốc.
3.4. Tăng cường triển khai Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT- BYT- BTC- BCT 
- Tăng cường hoạt động của Tổ công tác liên ngành xem xét kê khai lại giá thuốc tại địa phương và tổ chức hướng dẫn xem xét kê khai lại để đảm bảo việc xem xét lại giá thuốc thống nhất giữa các địa phương.
- Công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại và kê khai bổ sung.
3.5. Qui hoạch sắp xếp, phát triển mạng lưới lưu thống cung ứng thuốc – Giải pháp có tính chất lâu dài và bền vững trong bình ổn giá thuốc.
- Đẩy mạnh triển khai việc sắp xếp lại hệ thống lưu thông phân phối và cung ứng thuốc để giảm thiểu tối đa các tầng nấc phân phối trung gian thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động chuỗi Nhà thuốc doanh nghiệp đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP và thúc đẩy việc xây dựng nhà thuốc đạt GPP theo đúng lộ trình Bộ Y tế đề ra.
- Nghiêm túc triển khai chất lượng thuốc toàn diện (GPs)- GMP, GLP, GSP, GDP, GPP theo đúng lộ trình đã đề ra.
Cục Quản lý dược- Bộ Y tế xin chia sẻ thông tin về tình hình thị trường dược phẩm năm 2008 và đề xuất các giải pháp triển khai công tác bình ổn thị trường dược phẩm năm 2009.
Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác.
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